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CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Tiết 44. MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH


I. MỤC TIÊU


1. Kiến thức, kĩ năng

a) Kiến thức: 
- Biết: Khái niệm phương trình; giải phương trình; phương trình tương đương
- Hiểu: Khái niệm phương trình và các thuật ngữ như: vế phải, vế trái, nghiệm của phương trình, tập nghiệm của phương trình (ở đây chưa đưa vào khái niệm tập xác định của ptrình), hiểu và biết cách sử dụng các thuật ngữ cần thiết khác để diễn đạt bài giải ptrình sau này

- Vận dụng cấp thấp: Kiểm tra một số có là nghiệm của phương trình cho trước hay không?



b) Kỹ năng:
- Thành thạo: Nhận dạng phương trình một ẩn. Kiểm tra một số có là nghiệm của phương trình cho trước hay không?

- Bước đầu làm quen và biết các thuật ngữ nghiệm, phương trình, phương trình tương đương, kí hiệu, biết vận dụng làm bài tập cơ bản. 



2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

  
a) Phẩm chất: Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác 


b) Năng lực chung: HS được hình thành và phát triển năng lực: Giải quyết vấn đề, tính toán; 
c) Năng lực riêng: Sử dụng ngôn ngữ toán; sử dụng các phép tính
II. CHUẨN BỊ
GV: Giáo án điện tử; thước kẻ
HS: Đọc trước bài mới.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Khởi động
1. Kiểm tra (3'): Tìm x biết 2x + 5 = 3(x-1)+2 ?
2. Đặt vấn đề (2'): Đưa ra nội dung bài toán cổ yêu cầu nêu cách tìm số gà? số chó?

B. Hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 2 : Phương trình một ẩn (10') 

	GV: Từ BT tìm x biết 2x + 5 = 3(x-1)+2 sau đó giới thiệu: 

Hệ thức 2x +5=3(x-1) + 2

là một phương trinh với ẩn số x.

Vế trái của phương trình là 2x+5

Vế phải của phương trình là 3(x-1)+2 

- GV: hai vế của phương trình có cùng biến x đó là PT một ẩn .  

- Em hiểu phương trình ẩn x là gì?

- GV: chốt lại dạng TQ .

- GV:  Cho HS  làm 
[image: image1.wmf]?1

 

- GV cho HS làm 
[image: image2.wmf]?2


- GV cho HS làm 
[image: image3.wmf]?3


+ HS cho VD 

+ HS tính khi x=6 giá trị 2 vế của PT bằng nhau .

b) x = 2 có là nghiệm của phương trình không? tại sao?

* GV: Trở lại bài tập của bạn làm 

x2 = 1 
[image: image4.wmf]Û

 x2 = (
[image: image5.wmf]±

1)2 
[image: image6.wmf]Û

x = 1; x =-1

 Vậy x2 = 1 có 2 nghiệm là: 1 và -1

-GV: Nếu ta có phương trình x2 = - 1 kết quả này đúng hay sai?

-Vậy  x2 = - 1 vô nghiệm.

+ Từ đó em có nhận xét gì về số nghiệm của các phương trình?

- GV nêu nội dung chú ý .
	1. Phương trình một ẩn

 VD: 2x + 5 = 3(x-1)+2 
* Phương trình ẩn x có dạng: 

                  A(x) = B(x)

Trong đó: A(x) vế trái

                  B(x) vế phải


[image: image7.wmf]?2


Ta nói x=6 thỏa mãn PT ,gọi x=6 là nghiệm của PT đã cho .



	
	Phương trình: 2(x + 2) - 7 = 3 - x

a) x = - 2 không  thoả mãn phương trình

b) x = 2  là nghiệm của phương trình.

Sai vì không có số nào bình phương lên là 1 số âm. 

* Chú ý:

- Hệ thức x = m ( với m là 1 số nào đó) cũng là 1 phương trình và phương trình này chỉ rõ ràng m là nghiệm duy nhất của nó.

- Một phương trình có thể có 1 nghiệm. 2 nghiệm, 3 nghiệm … nhưng cũng có thể không có nghiệm nào hoặc vô số nghiệm

	Hoạt động 3 : Giải phương trình  (12')

	- GV: Việc tìm ra nghiệm của PT( giá trị của ẩn) gọi là GPT(Tìm ra tập hợpnghiệm)

+ Tập hợp tất cả các nghiệm của 1 phương trình gọi là tập nghiệm của PT đó.Kí hiệu: S

+GV cho HS làm 
[image: image8.wmf]?4

. 

Hãy điền vào ô trống

+Cách viết sau đúng hay sai ? 

a) PT x2 =1 có S=
[image: image9.wmf]{

}
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 ;b) x+2=2+x có S = R
2 HS lên bảng làm
[image: image10.wmf]?4

 .

a) PT : x =2 có tập nghiệm là S = 
[image: image11.wmf]{

}

2


b) PT vô nghiệm có tập nghiệm là  S =
[image: image12.wmf]Æ


HS a) Sai vì S =
[image: image13.wmf]{
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  b) Đúng vì mọi x
[image: image14.wmf]Î

R đều thỏa mãn PT  
	2. Giải phương trình 
Giải phương trình là tìm tất cả các nghiệm (tìm tập nghiệm) của phương trình đó

	Hoạt động 4 : Phương trình tương đương (5')

	GV yêu cầu HS đọc SGK .

Nêu : Kí hiệu ( để chỉ 2 PT tương đương.

GV ? PT x-2=0 và x=2 có TĐ không ? 

Tương tự x2 =1 và x = 1 có TĐ không ?

+ Yêu cầu HS tự lấy VD về 2 PTTĐ .
HS ghi bài : x+1 = 0 ( x = -1

Có vì chúng có cùng tập nghiệm S = 
[image: image15.wmf]{
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Không vì chúng không cùng tập nghiệm
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	3. Phương trình tương đương 
Hai phương trình tương đương là hai phương trình có cùng tập nghiệm

VD: x+1 = 0 ( x = -1

	C.  Luyện tập (5')

	- Nêu khái niệm phương trình ? Khái niệm giải phương trình ?

- Thế nào là 2 phương trình tương đương ?

Bài 1/6 SGK ( Gọi HS làm ) Lưu ý với mỗi PT tính KQ từng vế rồi so sánh.

Bài 5/7 SGK : Gọi HS trả lời 
HS trả lời miệng : 2PT không tương đương vì chúng không cùng tập hợp nghiệm.
	KQ x =-1là nghiệm của PT a) và c)





D. Vận dụng (3')
- Kiểm tra một số có là nghiệm của phương trình cho trước hay không ?
- Nêu ý nghĩa của phương trình, giải phương trình trong toán học và thực tế ?

E. Tìm tòi và mở rộng (5')
+ Nắm vững k/n PT 1ẩn , nghiệm ,tập hợp nghiệm , 2PTTĐ .

+ Làm BT : 2 ;3 ;4/SGK (8A,8B)  ; 1 ;2 ;6 ;7/SBT (8A)
HD : Bài 3 tập nghiệm đúng với mọi x tức là mỗi số thực R đều là nghiệm của PT
+ Đọc : Có thể em chưa biết  

+ Ôn quy tắc chuyển vế .
Rút kinh nghiệm
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Tiết 45. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI



I. MỤC TIÊU


1. Kiến thức, kĩ năng

a) Kiến thức: 
- Biết được khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn; hai quy tắc biến đổi phương trình
- Hiểu: Áp dụng được hai quy tắc trên để giải phương trình bậc nhất một ẩn

- Vận dụng cấp thấp: Liên hệ giữa phương trình bậc nhất một ẩn và bài tập hình học 

b) Kỹ năng: 
- Hs nắm vững quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân và vận dụng thành thạo chúng để giải các phương trình bậc nhất

- Biết trình bày bải giải phương trình

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất: Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác khoa học thông qua các bài toán 

b) Năng lực chung: HS được hình thành và phát triển năng lực: Giải quyết vấn đề, tính toán; hợp tác nhóm; giao tiếp; 
c) Năng lực riêng: Sử dụng ngôn ngữ toán, sử dụng các phép tính
II. CHUẨN BỊ
GV: Bảng phụ, thước kẻ
HS: Đọc trước bài mới.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Khởi động
1. Kiểm tra bài cũ (5') 

- Nêu định nghĩa phương trình một ẩn và chú ý?

- Giải phương trình là gì? Thế nào là 2 phương trình tương đương?

2. Đặt vấn đề (2')
Phương trình bậc nhất một ẩn có dạng tổng quát như thế nào? Cách giải?


B. Hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

(Sile trình chiếu)

	Hoạt động 1 : Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn (6')

	GV giới thiệu đ/n như SGK

Đưa các VD : 2x-1=0; 5-
[image: image17.wmf]1
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x=0; -2+y=0;

3-5y=0. Y/c HS xác định hệ số a,b ? 

Y/c HS làm BT 7/SGK ?Các PT còn lại tại sao không là PTBN ? 
1HS đọc lại 

HS trả lời từng PT 

HS trả lời miệng : PT a) ; c) ; d) là PTBN
	1. Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn

ĐN/7 SGK
       ax + b = 0 (a ≠ 0)

	Hoạt động 2 : Hai quy tắc biến đổi phương trình (10’)

	

	GV đưa BT : Tìm x biết : 2x-6=0

Yêu cầu HS làm .

Ta đã tìm x từ 1 đẳng thức số .Trong quá trình thực hiện tìm x ta đã thực hiện những QT nào ?

Nhắc lại QT chuyển vế ?

Với PT ta cũng có thể làm tương tự .

a) Quy tắc chuyển vế :

- Yêu cầu HS đọc SGK 

- Cho HS làm 
[image: image18.wmf]?1


b) Quy tắc nhân với một số :
HS : 2x-6=0 ( 2x=6 (  x=6 :2=3

HS : Ta đã thực hiện QT chuyển vế, QT chia.

HS nhắc lại QT chuyển vế 

HS đọc QT chuyển vế 

Làm 
[image: image19.wmf]?1

 a) x - 4 = 0 
[image: image20.wmf]Û

 x = 4

               b) 
[image: image21.wmf]3
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 + x = 0  
[image: image22.wmf]Û

x = - 
[image: image23.wmf]3
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               c) 0,5 - x = 0  
[image: image24.wmf]Û

x = 0,5
	2. Hai quy tắc biến đổi phương trình
a) Quy tắc chuyển vế
b) Quy tắc nhân với một số

	- Yêu cầu HS đọc SGK 

- Cho HS làm 
[image: image25.wmf]?2


Cho HSHĐ nhóm 
HS đọc to .

Làm 
[image: image26.wmf]?2

 a) 
[image: image27.wmf]2

x

= -1 
[image: image28.wmf]Û

x = - 2

               b) 0,1x = 1,5 
[image: image29.wmf]Û

x = 15

               c) - 2,5x = 10 
[image: image30.wmf]Û

x = - 4
	

	Hoạt động 3 :  Cách giải phương trình bậc nhất 1 ẩn (8')

	GV nêu phần thừa nhận SGK/9.

Cho HS đọc 2 VD /SGK 

GVHDHS giải PTTQ và nêu PTBN chỉ có duy nhất 1 nghiệm x = -
[image: image31.wmf]b
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HS làm 
[image: image32.wmf]?3


HS nêu t/c.

HS đọc 2 VD/SGK 

HS làm theo sự HD của GV 

HS làm 
[image: image33.wmf]?3


0,5 x + 2,4 = 0     


[image: image34.wmf]Û

  - 0,5 x = -2,4 


[image: image35.wmf]Û

          x = - 2,4 : (- 0,5) 


[image: image36.wmf]Û

          x = 4,8 

  Vậy       S=
[image: image37.wmf]{
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	3. Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn
        ax + b = 0 (a ≠ 0)
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Vậy phương trình có nghiệm duy nhất 

[image: image39.wmf]a
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	C. Luyện tập (7')

	Bài tập 6/9 SGK : 

C1: S = 
[image: image40.wmf]1

2

[(7+x+4) + x] x = 20

C2: S = 
[image: image41.wmf]1

2

.7x + 
[image: image42.wmf]1

2

.4x + x2 = 20

Bài tập 2 : (HĐ nhóm ) 

GV kiểm tra 1 số nhóm.

? Trong các PT sau PT nào là PT bậc nhất.

a) x-1=x+2     ;     b) (x-1)(x-2)=0

c) ax+b=0      ;     d) 2x+1=3x+5
	Bài 6/9 SGK
KQ

a)
[image: image43.wmf]{
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Bài 2
a) Không là PTBN vì PT(0x=3

b) Không là PTBN vì PT(x2-3x+2 =0

c) Có là PTBN nếu a
[image: image44.wmf]¹

0 , b là hằng số 

d) Là PTBN.

	              D. Vận dụng  (5')
- Liên hệ giữa phương trình bậc nhất một ẩn và bài tập hình học 
- Thế nào là  phương trình bậc nhất ?

- Nêu hai quy tắc biến đổi phương trình ?

- Viết cách giải phương trình bậc nhất dạng tổng quát ?

              E. Tìm tòi và mở rộng (2')
- Học thuộc định nghĩa, số nghiệm của PT bậc nhất 1 ẩn, hai QT biến đổi phương trình.

- Làm bài tập : 9/10 SGK; 10;13/SBT (8A,8B) + 14;15/SBT (8A)
- HD: Có thể đưa PT về dạng A(x) = B
- Tự lấy VD về phương trình bậc nhất một ẩn rồi giải nó 

	


Rút kinh nghiệm
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Tiết 46. LUYỆN TẬP


I. MỤC TIÊU


1. Kiến thức, kĩ năng
a) Kiến thức: 

- Biết được khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn; hai quy tắc biến đổi phương trình

- Hiểu: Áp dụng được hai quy tắc trên để giải phương trình bậc nhất một ẩn

- Vận dụng cấp thấp: Liên hệ giữa phương trình bậc nhất một ẩn và bài tập hình học 

b) Kỹ năng: 

- Hs nắm vững quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân và vận dụng thành thạo chúng để giải các phương trình bậc nhất

- Biết trình bày bải giải phương trình



2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất:  Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác khoa học thông qua các bài toán 

b) Năng lực chung: HS được hình thành và phát triển năng lực: Giải quyết vấn đề, tính toán; hợp tác nhóm; giao tiếp

c) Năng lực riêng: Sử dụng ngôn ngữ toán, sử dụng các phép tính
II. CHUẨN BỊ
GV: GA ĐT, bảng nhóm, bút dạ, thước kẻ
HS: Đọc trước bài mới.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Khởi động
1. Kiểm tra bài cũ (5') 
- Thế nào là phương trình bậc nhất 1 ẩn? Lấy ví dụ minh họa? 

- Giải các phương trình sau:
        a/ 5x + 4 = 2x - 2                      b/ 2 - 3x  = x + 1 
2. ĐVĐ: Tiết trước các em đã học về khái niệm, định nghĩa phương trình bậc nhất 1 ẩn  và cách giải phương trình đó,. Tất cả những kiến thức được vận dụng như thế nào?

B. Hình thành kiến thức

C. Luyện tập
	Hoạt động của GV & HS
	Ghi bảng

	HĐ1: Kiến thức cần nhớ (7’)

GV:Thế nào là phương trình 1 ẩn? Cho VD?

HS: Trả lời.

GV: Thế nào là phương trình bậc nhất 1 ẩn?

HS: Nêu định nghĩa

GV: Nêu các quy tắc biến đổi tương đương? 

HS: Đứng tại chỗ trả lời. 

GV: Khi nào hai phương trình gọi là tương đương? 

HS: Trả lời. 

GV: Nêu cách giải phương trình bậc nhất 1 ẩn. 

HS: Nêu cách giải phương trình.

HĐ 4: Bài tập vận dụng ( 58’)

BT1: Trong các số  -2; - 1,5; - 1; 2; 3 , những số nào là nghiệm của mỗi phương trình sau. 

a/ x2 - 3 = 2x                   b/ y + 3 = 4 - y 

c/ (3x - 4): 2 + 1 = 0 

GV: Yêu cầu học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm.

HS: Làm việc theo nhóm. 

Đại diện 3 nhóm lên bảng trình bày. 

HS các nhóm khác quan sát nhận xét. 

BT 2: Giải các phương trình sau. 

a/ 5x + 20 = 0 

b/ 4 - 3x =  - 2 

c/ 3x + 2 = x - 3 

d/ 11 - 2x = 1 -  x 

e/ 15 - 8x = 9 - 5x 

GV: Yêu cầu HS làm việc cá nhân.

HS dưới lớp cùng nhau làm vào vở. 

GV: Gọi 1 số HS lên bảng trình bày. 

HS khác quan sát nhận xét. 

BT 3: Chứng tỏ rằng các phương trình sau vô nghiệm. 

a/ 2(x + 1) = 3 + 2x ;           b/ 
[image: image45.wmf]1

x

=-


GV: Để chứng tỏ được các pt đó vô nghiệm ta làm như thế nào? 

HS : Suy nghĩ trả lời.

GV: Nhắc lại cách làm . 

HS lên bảng trình bày. 

HS khác quan sát nhận xét. 
	I. Kiến thức cần nhớ
1. Phương trình 1 ẩn.

Phương trình ẩn x có dạng A(x) = B(x), trong đó A(x),B(x) là các biểu thức có cùng1 biến x.

2. Phương trình bậc nhất 1 ẩn. 

Phương trình có dạng a.x + b = 0, với a,b là các số đã cho và a
[image: image46.wmf]¹

0, được gọi là phương trình bậc nhất 1 ẩn .

3. Các quy tắc biến đổi tương đương 

a/ Quy tắc chuyển vế.

         a.x + b = 0 
[image: image47.wmf]Û

a.x = - b 

b/ Quy tắc nhân với 1 số.

       a.x = -b 
[image: image48.wmf]Û
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[image: image50.wmf]b
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4. Cách giải phương trình bậc nhất 1 ẩn. 

    a.x + b = 0 
[image: image51.wmf]Û

a.x = - b
[image: image52.wmf]Û

 x = 
[image: image53.wmf]b

a

-


II. Bài tập 

BT1: Trong các số  -2; - 1,5; - 1; 2; 3 , những số nào là nghiệm của mỗi phương trình sau. 

a/ x2 - 3 = 2x 

Thay x = -2 vào pt ta được: (-2)2-3 = 1
[image: image54.wmf]¹

-4 

Vậy x = -2 không là nghiệm của pt.

Thay x = -1,5 vào pt ta được: 

(-1,5)2 - 3 = -0,75 
[image: image55.wmf]¹

-3 

Vậy x = -1,5 không là nghiệm của pt. 

Tương tự ta sẽ kết luận được các giá trị của biến đó có là nghiệm hay không. 

b/ y + 3 = 4 - y 

c/ (3x - 4): 2 + 1 = 0 

BT 2: Giải các phương trình sau. 

a/ 5x + 20 = 0 
[image: image56.wmf]Û

5x = -20 
[image: image57.wmf]Û

x = -4 

Vậy pt có nghiệm duy nhất là x = -4 

b/ 4 - 3x = -2 
[image: image58.wmf]Û

- 3x = - 6 
[image: image59.wmf]Û

x = 2 

Vậy pt có nghiệm duy nhất là x = 2. 

c/ 3x + 2 = x - 3 
[image: image60.wmf]Û

3x - x = - 3 - 2 


[image: image61.wmf]Û

2x = - 5  
[image: image62.wmf]Û

x = -2,5

Vậy pt có nghiệm duy nhất là x = - 2,5. 

d/ 11 - 2x = 1 - x 
[image: image63.wmf]Û

- 2x + x = 1 - 11


[image: image64.wmf]Û

- x = -10 
[image: image65.wmf]Û

x = 10 

Vậy pt có nghiệm duy nhất x = 10. 

e/ 15 - 8x = 9 - 5x 
[image: image66.wmf]Û

- 8x + 5x = 9 -15


[image: image67.wmf]Û

- 3x = - 6 
[image: image68.wmf]Û

x = 2 

Vậy pt có nghiệm duy nhất là x = 2. 

 BT 3: Chứng tỏ rằng các phương trình sau vô nghiệm. 

a/ 2(x + 1) = 3 + 2x 
[image: image69.wmf]Û

2 = 3 Vô lý. 

Vậy không có giá trị nào của x là nghiệm của pt hay pt trên vô nghiệm. 

b/ 
[image: image70.wmf]1

x

=-
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Không có giá trị nào của x thỏa mãn pt hay pt trên vô nghiệm. 


D. Vận dụng  (3’)

- Trong tiết học hôm nay các em luyện được những kiến thức gì?
- Liên hệ giữa phương trình bậc nhất một ẩn và bài tập hình học
E. Tìm tòi và mở rộng (5’)
         + BTVN : 14,15, 16,18( SBT - 5) (8A,8B) +16,18( SBT - 5) (8A)
         + Chuẩn bị bài sau: Phương trình đưa được về dạng a.x + b = 0 
Rút kinh nghiệm

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kiểm tra của tổ trưởng, ngày .../01/ 2019

Trần Thị Thỏa
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	Tiết
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Tiết 47.  PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG ax + b = 0

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
  
a)  Kiến thức:

- Biết: Củng cố kĩ năng biến đổi các phương trình bằng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân.

- Hiểu: Nắm vững phương pháp giải các phương trình mà việc áp dụng các quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân và phép thu gọn có thể dưa chúng về dạng phương trình bậc nhất.

- Vận dụng cấp thấp: Giải phương trình đưa được về dạng ax+b=0; chứng minh phương trình vô nghiệm, vô số nghiệm,... 

  
b) Kỹ năng:

     Rèn kỉ năng giải phương trình đưa được về dạng ax + b = 0.  

  
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất: Hiểu biết sâu sắc, nhanh nhẹn và sáng tạo.
b) Năng lực chung: HS được hình thành và phát triển năng lực: Giải quyết vấn đề, tính toán; hợp tác nhóm; giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ.
c) Năng lực riêng: Sử dụng các phép tính
II. CHUẨN BỊ
  Giáo viên: Bảng phụ, thước kẻ
  Học sinh: Ôn tập kiến thức, làm bài tập về nhà.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Khởi động
1. Kiểm tra bài cũ: (8')

  - Phát biểu định nghĩa, quy tắc biến đổi phương trình bậc nhất một ẩn.

  - Giải phương trình sau: 3x - 11 = 0 

2. Đặt vấn đề: (2')

  Ta đã biết được cách giải phương trình dạng ax + b =0, vậy để giải phương trình dạng như các phương trình sau: 2x - (3 - 5x) = 4(x + 3) hay 
[image: image72.wmf]3
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 + x = 1 + 
[image: image73.wmf]2
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 ta làm thế nào? Bài học hôm nay giúp ta hiểi rỏ điều đó.

B. Hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	*Hoạt động 1(15ph). Cách giải:

GV: Tổ chức học sinh theo nhóm làm đồng thời ví dụ 1 và 2 trong SGK. Phiếu học tập như sau.

BT1: Thực hiện phép tính bỏ dấu ngoặc:

- Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia:

- Thu gọn và giải phương trình nhận được.

BT2:  - Quy đồng mẫu hai vế:

- Nhân hai vế với 6 để khử mẫu:

- Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia:

- Thu gọn và giải phương trình nhận được.

BT3: Hãy nêu các bước chủ yếu để giải phương trình trong hai BT trên.

HS: Tiến hành thực hiện trên phiếu học tập.

GV: Thu phiếu và nhận xét kết quả của từng nhóm.

GV: Chốt lại cách giải các phường dạng như trên.
C. Luyện tập

* Hoạt động 2(15ph) : Áp dụng.

BT4: Giải phương trình.

a)     
[image: image74.wmf]2
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b)       x - 
[image: image75.wmf]4
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GV: Yêu cầu 2 học sinh lên bảng trình bày.

HS: Lên bảng thực hiện .

GV: Nhận xét kết quả. 

BT5: Giải phương trình.

       
[image: image76.wmf]2
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Yêu cầu HS giải theo nhiều cách khác nhau.

HS: Lên bảng trình bày.

GV: Chốt lại và nêu nhận xét, chú ý (SGK)

BT6: Giải phương trình: x + 1 = x - 1
( x - x = -1 - 1

( 0x = 2

Vậy phương trình vô nghiệm.

BT7: Giải phương trình: x + 1 = x+ 1

Suy ra phương trình vô nghiệm.
	1. Cách giải:
BT1: Giải phương trình  

            2x - (3 - 5x) = 4(x + 3)

BT2: Giải phương trình:

              
[image: image77.wmf]3
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Cách giải.

Bước 1: Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngặc hoặc quy đồng để khử mẫu.

Bước 2: Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia:

Bước 3: Giải phương trình mới nhận được.

2. áp dụng:

BT4: Giải phương trình.

a)     
[image: image79.wmf]2
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( 2(3x - 1)(x+2) - 3(2x2 + 1) = 11.3

( 6x2 + 12x - 2x - 4 - 6x2 - 3 = 33

( 12x - 2x = 33 + 3 + 4

( 10x = 40

( x = 4.

b)       x - 
[image: image80.wmf]4
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( 12x - 2(5x + 2) = 3(7 -3x)

( 12x - 10x - 4 = 21 - 9x

( 12x - 10x + 9x = 21 + 4

( 11x = 25

( x = 25/11

BT5: Giải phương trình.
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[image: image83.wmf]6
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* Chú ý:  SGK


D. Vận dụng  (4ph)

- Bài 10/12 SGK
- Giải phương trình đưa được về dạng ax+b=0; chứng minh phương trình vô nghiệm, vô số nghiệm, giải phương trình với tham số m: 

(2m – 3)x = 4m2 - 9  

Hướng dẫn học ở nhà (2')
- Nắm chắc cách giải phương trình đưa được về dạng ax + b = 0, một số thủ thuật khi giải dạng toán này.

- Làm bài tập 10,11, 12 (8A,8B) + 13/13 SGK ; BT SBT (8A)
- Nêu cách giải phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 ?

- Xem trước bài tập trong phần luyện tập. Nêu cách làm ? 

Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Tiết 48. LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức, kĩ năng
a) Kiến thức: 

- Biết cách biến đổi phương trình đưa về dạng ax + b = 0 

- Hiểu được và sử dụng qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân để giải các phương trình

- Vận dụng cấp thấp: Giải phương trình đưa được về dạng ax+b=0; chứng minh phương trình vô nghiệm, vô số nghiệm,... 

b) Kỹ năng: 

- Áp dụng 2 qui tắc để giải phương trình 

- Rèn luyện kỹ năng giải phương trình và cách trình bày lời giải.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất:  Tư duy lô gíc - Phương pháp trình bày

b) Năng lực chung: HS được hình thành và phát triển năng lực: Tính toán; hợp tác nhóm; giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ.
c) Năng lực riêng: Sử dụng các phép tính, luyện tập, thực hành
II. CHUẨN BỊ
- GV: Bảng phụ, thước kẻ
- HS: Bảng nhóm

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Khởi động
1. Kiểm tra bài cũ (5')

	- HS1: Trình bày bài tập 12 (b)/sgk

- HS2: Trình bày bài tập 13/sgk

- Giải phương trình

x(x +2) = x( x + 3) 
[image: image84.wmf]Û

x2 + 2x = x2 + 3x


[image: image85.wmf]Û

 x2 + 2x - x2 - 3x = 0
[image: image86.wmf]Û

- x = 0 
[image: image87.wmf]Û

x = 0


	HS1:


[image: image88.wmf]10368
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[image: image91.wmf]Û

30x + 9 = 60 + 32x


[image: image92.wmf]Û

2x = - 51 
[image: image93.wmf]Û

x = 
[image: image94.wmf]51
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- HS 2: Sai vì x = 0 là nghiệm của phương trình


C. Hình thành kiến thức
D. Luyện tập
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	* HĐ1: Tổ chức luyện tập(25')

1) Chữa bài 17 (f)

* HS lên bảng trình bày

2) Chữa bài 18a

- 1HS lên bảng

3) Chữa bài 14.

- Muốn biết số nào trong 3 số nghiệm đúng phương trình nào ta làm như thế nào?
 GV: Đối với PT 
[image: image95.wmf]x

 = x có cần thay x = 1 ; x = 2 ; x = -3 để thử nghiệm không? (Không vì 
[image: image96.wmf]x

 = x 
[image: image97.wmf]Û

x 
[image: image98.wmf]³

 0 
[image: image99.wmf]Þ

 2 là nghiệm )

4) Chữa bài 15
- Hãy viết các biểu thức biểu thị:

+ Quãng đường ô tô đi trong x giờ

+ Quãng đường xe máy đi từ khi khởi hành đến khi gặp ô tô?

- Ta có phương trình nào?

5) Chữa bài 19(a)

- HS làm việc theo nhóm

- Các nhóm thảo luận theo gợi ý của gv

- Các nhóm nhận xét chéo nhau

6) Chữa bài 20

- GV hướng dẫn HS gọi số nghĩ ra là x 

( x 
[image: image100.wmf]Î

 N) , kết quả cuối cùng là A.

- Vậy A= ?

- x và A có quan hệ với nhau như thế nào?

* HĐ2: Tổng kết (5')

a) Tìm điều kiện của x để giá trị phương trình: 
[image: image101.wmf]32
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 xác định được

- Giá trị của phương trình được xác định được khi nào?

b) Tìm giá trị của k sao cho phương trình :

(2x +1)(9x + 2k) - 5(x +2) = 40 

có nghiệm x = 2
*HĐ3: Bài tập nâng cao (5')
Giải  phương  trình


[image: image102.wmf]1234
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	1) Chữa bài 17 (f)

(x-1)- (2x- 1) = 9 - x


[image: image103.wmf]Û

x - 1 - 2x + 1 = 9 - x
[image: image104.wmf]Û

x - 2x + x = 9


[image: image105.wmf]Û

 0x = 9 . 
Vậy phương trình vô nghiệm 

2) Chữa bài 18a


[image: image106.wmf]21
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2x - 6x - 3 = x - 6x


[image: image108.wmf]Û

2x - 6x + 6x - x = 3
[image: image109.wmf]Û

x = 3, S  = {3}

3) Chữa bài 14

-1 là nghiệm của phương trình 
[image: image110.wmf]6

1
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= x + 4

2 là nghiệm của phương trình 
[image: image111.wmf]x

 = x

- 3 là nghiệm của phương trình 

x2+ 5x + 6 = 0

4) Chữa bài 15
Giải + QĐ ô tô đi trong x giờ: 48x (km)

+ Quãng đường xe máy đi từ khi khởi hành đến khi gặp ô tô là: x + 1 (h)

+ Quãng đường xe máy đi  trong x + 1 (h)

là: 32(x + 1) km

Ta có phương trình: 32(x + 1) = 48x


[image: image112.wmf]Û

32x + 32 = 48x 
[image: image113.wmf]Û

48x - 32x = 32 


[image: image114.wmf]Û

16x = 32 
[image: image115.wmf]Û

x = 2

5) Chữa bài 19(a)
- Chiều dài hình chữ nhật: x + x + 2 (m)

- Diện tích hình chữ nhật: 9 (x + x + 2) m

- Ta có phương trình:

9( 2x + 2) = 144 
[image: image116.wmf]Û

18x + 18 = 144


[image: image117.wmf]Û

18x = 144 - 18
[image: image118.wmf]Û

18x = 126 
[image: image119.wmf]Û

 x  = 7

6) Chữa bài 20
Số nghĩ ra là x ( x 
[image: image120.wmf]Î

 N)


[image: image121.wmf]Û

A = {[(x + 5)2 - 10 ]3 + 66 }:6

     A = (6x + 66) : 6 = x + 11


[image: image122.wmf]Û

x = A - 11

 Vậy số có kết quả 18 là: x = 18 - 11 = 7

Giải

2(x- 1)- 3(2x + 1) 
[image: image123.wmf]¹

 0
[image: image124.wmf]Û

2x - 2 - 6x -3 
[image: image125.wmf]¹

 0


[image: image126.wmf]Û

 - 4x - 5 
[image: image127.wmf]¹

 0
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 x 
[image: image129.wmf]¹

 
[image: image130.wmf]5

4

-


Vậy x
[image: image131.wmf]¹

 
[image: image132.wmf]5

4

-

 thì phương trình được xác định 
b) Tìm giá trị của k sao cho phương trình :

(2x +1)(9x + 2k) - 5(x +2) = 40 

có nghiệm x = 2

+ Vì  x = 2 là nghiệm của phương trình nên ta có:

(2.2 + 1)(9.2 + 2k) - 5(x +2) = 40


[image: image133.wmf]Û

5(18 + 2k) - 20 = 40


[image: image134.wmf]Û

90 + 10k - 20 = 40
[image: image135.wmf]Û

70 + 10 k = 40


[image: image136.wmf]Û

10k = -30
[image: image137.wmf]Û

 k = -3


D. Vận dụng (2')
Giải phương trình đưa được về dạng ax+b=0; 
Chứng minh phương trình vô nghiệm, vô số nghiệm,... 
E. Tìm tòi và mở rộng

- Nêu các dạng toán đã xét trong tiết học?

- Kiến thức nào đã học để áp dụng cho các bt trên?

- Những sai lầm các em hay mắc là gì? cách khắc phục?

Hướng dẫn học ở nhà (3')
+ Nắm vững cách giải phương trình đưa được về dạng ax+b=0.  
Làm BT 20,21/8 SBT (8AB) +22/8 SBT (8A).  

Đọc trước bài "Phương trình tích" rồi nêu ĐN; cách làm?  

Rút kinh nghiệm

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kiểm tra của tổ trưởng, ngày .../01/ 2019

Trần Thị Thỏa

	Ngày soạn
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	Dạy
	Lớp
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	8B
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Tiết 49. PHƯƠNG TRÌNH TÍCH

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
- Biết cách biến đổi phương trình về phương trình tích dạng A(x) B(x) C(x) = 0 

- Hiểu được và sử dụng qui tắc để giải các phương trình tích
- Vận dụng cấp thấp: Áp dụng được phương pháp giải phương trình tích để giải phương trình bậc cao 

2. Kỹ năng: 
- Thành thạo: Giải phương trình đã ở dạng tích

- Phân tích đa thức thành nhân tử để giải phương trình tích 

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất:  Tư duy lô gíc - Phương pháp trình bày

b) Năng lực chung: HS được hình thành và phát triển năng lực: Giải quyết vấn đề; hợp tác nhóm; giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ.
c) Năng lực riêng: Sử dụng các phép tính; sử dụng ngôn ngữ toán
II. CHUẨN BỊ

- GV: Bảng phụ, thước kẻ



- HS: đọc trước bài

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Khởi động
1. Kiểm tra bài cũ (6')  Phân tích đa thức thành nhân tử
	a) x 2 + 5x

b) 2x(x2 - 1) - (x2 - 1) 

c) (x2 - 1) + (x + 1)(x - 2)


	Đáp án:

a) x 2 + 5x = x( x + 5)

b) 2x(x2 - 1) - (x2 - 1) = ( x2 - 1) (2x - 1)

c) (x2 - 1) + (x + 1)(x - 2)
     = ( x + 1)(x - 1)(x - 2)



2. Đặt vấn đề (2')

Để giải một phương trình, lại phải giải nhiều phương trình. Sao thế nhỉ?


B. Các hoạt động dạy và học
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

(Sile trình chiếu)

	* HĐ1: Giới thiệu dạng phương trình tích 
và cách giải (15')
- GV: hãy nhận dạng các phương trình sau

a) x( x + 5) = 0

b) (2x - 1) (x +3)(x +9) = 0

c) ( x + 1)(x - 1)(x - 2) = 0

- GV: Em hãy lấy ví dụ về PT tích?

- GV: cho HS trả lời tại chỗ

? Trong một tích nếu có một thừa số bằng 0 thì tích đó bằng 0 và ngựơc lại nếu tích đó bằng 0 thì ít nhất một trong các thừa số của tích bằng 0

*  Ví dụ 1

 - GVhướng dẫn HS làm VD1, VD2.

- Muốn giải phương trình có dạng 

          A(x) B(x) = 0 ta làm như thế nào?

 - GV: để giải phương trình có dạng 
A(x) B(x) = 0 ta áp dụng

A(x).B(x) = 0 
[image: image138.wmf]Û

 A(x) = 0 hoặc B(x) = 0
* HĐ2: Áp dụng giải bài tập (10')
Giải phương trình:

· GV hướng dẫn HS .

· Trong VD này ta đã giải các phương trình qua các bước như thế nào?

+) Bước 1: Đưa phương trình về dạng tích
+) Bước 2: Giải phương trình tích rồi kết luận.

- GV: Nêu cách giải PT (2)

b) (x + 1)(x +4) = (2 - x)(2 + x)   (2)


[image: image139.wmf]Û

( x + 1)(x +4) - (2 - x)(2 + x) = 0
[image: image140.wmf]Û


x2 + x + 4x + 4 - 22 + x2 = 0
[image: image141.wmf]Û

2x2 + 5x = 0 Vậy tập nghiệm của PT là {
[image: image142.wmf]5

2

-

; 0 }

- GV cho HS làm ?3.

- GV cho HS hoạt động nhóm làm VD3.

- HS nêu cách giải
+ B1 : Chuyển vế

+ B2 : - Phân tích vế trái thành nhân tử

          - Đặt nhân tử chung

          - Đưa về phương trình tích

+ B3 : Giải phương trình tích.

- HS làm ?4.
	1. Phương trình tích và cách giải
Những phương trình mà khi đã biến đổi 1 vế của phương trình là tích các biểu thức còn vế kia bằng 0. Ta gọi là các phương trình tích
Ví dụ1:

x( x + 5) = 0


[image: image143.wmf]Û

x = 0 hoặc x + 5 = 0


[image: image144.wmf]Û

    x = 0

         x + 5 = 0 
[image: image145.wmf]Û

x = -5

Tập hợp nghiệm của phương trình 

                S = {0 ; - 5}

*  Ví dụ 2:   Giải phương trình:

 ( 2x - 3)(x + 1) = 0


[image: image146.wmf]Û

 2x - 3 = 0 hoặc x + 1 = 0


[image: image147.wmf]Û

    2x - 3 = 0 
[image: image148.wmf]Û

2x = 3 
[image: image149.wmf]Û

x = 1,5

         x + 1 = 0  
[image: image150.wmf]Û

x = -1

Vậy tập hợp nghiệm của phương trình là:  S = {-1; 1,5 }

* Cách giải phương trình tích:

A(x).B(x) = 0 
[image: image151.wmf]Û

A(x) = 0 hoặc B(x)= 0

2. Áp dụng:

a) 2x(x - 3) + 5( x - 3) = 0   (1)

 
[image: image152.wmf]Û

(x - 3)(2x + 5) = 0

 
[image: image153.wmf]Û

      x - 3 = 0  
[image: image154.wmf]Û

x = 3

          2x + 5 = 0 
[image: image155.wmf]Û

2x = -5 
[image: image156.wmf]Û

x = 
[image: image157.wmf]5

2

-


Vậy tập nghiệm của PT là S={
[image: image158.wmf]5

2

-

; 3 }

b) (x - 1)(x2 + 3x - 2) - (x3 - 1) = 0

[image: image159.wmf]Û

(x-1)(x2 + 3x-2)-(x - 1)(x2 + x + 1)=0


[image: image160.wmf]Û

 (x - 1)(x2 + 3x - 2- x2 - x - 1) = 0


[image: image161.wmf]Û

 (x - 1)(2x - 3) = 0

Vậy tập nghiệm của PT là: {1 ; 
[image: image162.wmf]3

2

}
Ví dụ 3:
a) 2x3 = x2 + 2x +1

[image: image163.wmf]Û

2x3 - x2 -  2x + 1= 0


[image: image164.wmf]Û

2x ( x2 – 1 ) - ( x2 – 1 ) = 0


[image: image165.wmf]Û

( x – 1) ( x +1) (2x -1) = 0

Vậy tập hợp nghiệm của phương trình  là  S = { -1; 1; 0,5 }
b) (x3 + x2) + (x2 + x) = 0


[image: image166.wmf]Û

        (x2 + x)(x + 1) = 0


[image: image167.wmf]Û

          x(x+1)(x + 1) = 0

Vậy tập nghiệm của PT là: S={0 ; -1}


C. Luyện tập  (5')
- Nêu các bước giải phương trình tích?
- Giải pt:  a) (4x + 2)(x2 + 1) = 0. Tập nghiệm của PT là: S={
[image: image168.wmf]1

2

-

}

      b) (x2 - 4) + ( x - 2)(3 - 2x) = 0. Tập nghiệm của PT là: S=
[image: image169.wmf]{

}

5

;

2


D. Vận dụng (5’)
- Áp dụng được phương pháp giải phương trình tích để giải phương trình bậc cao
- Giải PT: x3 + 3x2  + 5x - 9 = 0 (tách các hạng tử theo Ư(9))
E. Tìm tòi và mở rộng
- Nếu A(x).B(x) = 1 thì có kết luận được giá trị của A(x) và B(x) không ?
- Nếu có thì KL ntn ? Nếu không thì cần thêm đk gì ?
Hướng dẫn học ở nhà (2')
- BTVN: 21; 22/17 SGK (8AB) + 26,27/10 SBT (8A)
- HD bài 27 HS bấm máy để lấy KQ theo yêu cầu ở bước cuối cùng tìm x = ?
- Xem trước nội dung các bài tập 23, 24, 25, 26/17 SGK để tiết sau luyện tập

Rút kinh nghiệm

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Tiết 50. LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức, kĩ năng
a) Kiến thức: 
- Biết: Củng cố cách giải phương trình tích;  cách biến đổi phương trình về phương trình tích 

- Hiểu được và sử dụng qui tắc để giải các phương trình tích

- Vận dụng cấp thấp: Áp dụng được phương pháp giải phương trình tích để giải phương trình bậc cao 

b) Kỹ năng: 

- Thành thạo: Giải phương trình đã ở dạng tích

- Phân tích đa thức thành nhân tử để giải phương trình tích 

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất:  Tư duy lô gíc - Phương pháp trình bày

b) Năng lực chung: HS được hình thành và phát triển năng lực: Tính toán; hợp tác nhóm; giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ.
c) Năng lực riêng: Sử dụng các phép tính; sử dụng ngôn ngữ toán
II. CHUẨN BỊ
- GV: Bảng phụ, thước kẻ


- HS: đọc trước bài

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Khởi động
1. Kiểm tra bài cũ (5'): Nêu các bước giải phương trình tích?

2. Đặt vấn đề (2')
Phương pháp giải phương trình tích được áp dụng vào bài tập như thế nào?

B. Hình thành kiến thức
C. Luyện tập

	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	* HĐ1: Chữa BTVN (10')
HS1: Giải các phương trình sau:

a) x3 - 3x2 + 3x - 1 = 0

b) x( 2x - 7 ) - 4x + 14 = 0

HS2: Chữa bài tập chép về nhà (a,b)

a) 3x2 + 2x - 1 = 0 

b) x2 - 6x + 17 = 0

HS3:  Chữa bài tập chép về nhà (c,d)

c) 16x2 - 8x + 5 = 0 

d) (x - 2)( x + 3) = 50

* HĐ2: Tổ chức luyện tập (20')
- HS lên bảng dưới lớp cùng làm

Gợi ý HS yếu:
Nêu cách giải phương trình trên?

- Chuyển các hạng tử sang VT 

để VP bằng 0

- Phân tích VT thành nhân tử

- Giải PT tích nhận được rồi kết luận

2) Chữa bài 24 (a,b,c)

- HS làm việc theo nhóm. 

Nhóm trưởng báo cáo kết  quả .

3) Chữa bài 26
GV hướng dẫn trò chơi

- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm gồm 4 HS. Mỗi nhóm HS ngồi theo hàng ngang.

- GV phát đề số 1 cho HS số 1 của các nhóm đề số 2 cho HS số 2 của các nhóm,…

- Khi có hiệu lệnh HS1 của các nhóm mở đề số 1, giải rồi chuyển giá trị x tìm được cho bạn số 2 của nhóm mình. HS số 2 mở đề, thay giá trị x vào giải phương trình tìm y, rồi chuyển đáp số cho HS số 3 của nhóm mình,…cuối cùng HS số 4 chuyển giá trị tìm được của t cho GV.

- Nhóm nào nộp kết quả đúng đầu tiên là thắng.
	HS1:

a) x3 - 3x2 + 3x - 1= 0
[image: image170.wmf]Û

(x - 1)3= 0 

S = {1}

b) x( 2x - 7 ) - 4x + 14 = 0  
S = {2 , 
[image: image171.wmf]7

2

}

HS 2:

a) 3x2 + 2x - 1 = 0 
[image: image172.wmf]Û

3x2 + 3x - x - 1=0


[image: image173.wmf]Û

(x + 1)(3x - 1) = 0 

[image: image174.wmf]Û

x = -1 hoặc x = 
[image: image175.wmf]1

3


b) x2 - 6x + 17 = 0 
[image: image176.wmf]Û

x2 - 6x + 9 + 8 =0


[image: image177.wmf]Û

( x - 3)2 + 8 = 0 
[image: image178.wmf]Û

PT  vô nghiệm

HS 3: c) 16x2 - 8x + 5 = 0 
[image: image179.wmf]Û

(4x - 1)2 + 4 
[image: image180.wmf]³

4 .  PT vô nghiệm

d) (x - 2)( x + 3) = 50 
[image: image181.wmf]Û

 x2 + x - 56 = 0 
[image: image182.wmf]Û

(x - 7)(x+8) = 0 
[image: image183.wmf]Û

   x = 7 ; x = - 8

1) Chữa bài 23 (a,d)

a )   x(2x - 9) = 3x( x - 5)

 
[image: image184.wmf]Û

2x2 - 9x - 3x2 + 15 x = 0


[image: image185.wmf]Û

6x - x2 = 0 


[image: image186.wmf]Û

x(6 - x) = 0 
[image: image187.wmf]Û

x = 0 

hoặc 6 - x = 0 
[image: image188.wmf]Û

x = 6

Vậy S = {0, 6}

d) 
[image: image189.wmf]3

7

x - 1 = 
[image: image190.wmf]1

7

x(3x - 7)


[image: image191.wmf]Û

3x - 7 = x( 3x - 7) 

[image: image192.wmf]Û

(3x - 7 )(x - 1) = 0


[image: image193.wmf]Û

x = 
[image: image194.wmf]7

3

 ;  x = 1 .Vậy:  S = {1; 
[image: image195.wmf]7

3

}

2) Chữa bài 24 (a,b,c)

a) ( x2 - 2x + 1) - 4 = 0


[image: image196.wmf]Û

(x - 1)2 - 22 = 0 
[image: image197.wmf]Û

( x + 1)(x - 3) = 0


[image: image198.wmf]Û

x + 1 = 0 hoặc x – 3 = 0


[image: image199.wmf]Û

x =-1 hoặc x = 3

Vậy ..... S = {-1 ; 3}

b) x2 - x = - 2x + 2 
[image: image200.wmf]Û

 x2 - x + 2x - 2= 0


[image: image201.wmf]Û

x(x - 1) + 2(x- 1) = 0


[image: image202.wmf]Û

(x - 1)(x +2) = 0 

c) 4x2 + 4x + 1 = x2
[image: image203.wmf]Û

(2x + 1)2 - x2 = 0

[image: image204.wmf]Û

(3x + 1)(x + 1) = 0.... 
S = {- 1; - 
[image: image205.wmf]1

3

}

3) Chữa bài 26
- Đề số 1: x = 2

- Đề số 2: y = 
[image: image206.wmf]1

2


- Đề số 3: z = 
[image: image207.wmf]2

3


- Đề số 4: t = 2

Với z = 
[image: image208.wmf]2

3

 ta có phương trình:


[image: image209.wmf]2

3

(t2 - 1) = 
[image: image210.wmf]1

3

( t2 + t)


[image: image211.wmf]Û

2(t+ 1)(t - 1) = t(t + 1) 

[image: image212.wmf]Û

(t +1)(t + 2) = 0 

Vì t > 0 (gt) nên t = - 1 ( loại)

Vậy S = {2}


D. Vận dụng  (5') 
- Nhắc lại phương pháp giải phương trình tích?
- Nêu cách thực hiện bài 26/17 SGK ?
- Áp dụng được phương pháp giải phương trình tích để giải phương trình bậc cao:

                       x4 + 3x2 +2 = 0

E. Tìm tòi và mở rộng
* Tìm hiểu cách giải PT bằng cách đặt biến phụ ?

* Giải phương trình: (x +1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) = 24
 Hướng dẫn học ở nhà (3'): 
- BTVN: 23b,c; 24d; 25/17 SGK (8AB)
- Làm các bài tập trong sách bài tập (HS Khá, Giỏi) (8A)
- Giải phương trình: a) (x +1)(x + 2)(x + 6)(x + 7) = 336
   b) x2 - 2x2 = 400x + 9999
- Xem trước bài phương trình chứa ẩn số ở mẫu rồi nêu cách làm?
Rút kinh nghiệm

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kiểm tra của tổ trưởng, ngày    / 01/ 2019
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Tiết 51. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức, kĩ năng
a) Kiến thức: 
- HS hiểu cách biến đổi và nhận dạng được phương trình có chứẩn ở mẫu 

+ Hiểu được và biết cách tìm điều kiện để xác định được phương trình . 

+ Hình thành các bước giải một phương trình chứa ẩn ở mẫu

b) Kỹ năng: Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu. 

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất: Tư duy lô gíc - Phương pháp trình bày

b) Năng lực chung: Tự học, tính toán, giải quyết vấn đề 

c) Năng lực riêng: Sử dụng các phép tính

II. CHUẨN BỊ
- GV: GA ĐT, thước kẻ


 
- HS: Đọc trước bài
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Khởi động
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	1- Kiểm tra:

Hãy phân loại các phương trình:

a) x - 2 = 3x + 1  ;  b) 
[image: image213.wmf]2
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e) 
[image: image216.wmf]2
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* HĐ1: giới thiệu bài mới

  Những PT như PTc, d, e, gọi là các PT có chứa ẩn ở mẫu, nhưng giá trị tìm được của ẩn ( trong một số trường hợp) có là nghiệm của PT hay không? Bài mới ta sẽ nghiên cứu. 

B. Hình thành kiến thức
* HĐ2: Ví dụ mở đầu

1) Ví dụ mở đầu

-GV yêu cầu HS GPT bằng phương pháp quen thuộc.

-HS trả lời ?1:

 Giá trị x = 1 có phải là nghiệm của PT hay không? Vì sao?

* Chú ý: Khi biến đổi PT mà làm mất mẫu chứa ẩn của PT thì PT nhận được có thể không tương đương với phương trình ban đầu.

* x 
[image: image217.wmf]¹

1 đó chính là ĐKXĐ của PT(1) ở trên. Vậy khi GPT có chứa ẩn số ở mẫu ta phải chú ý đến yếu tố đặc biệt đó là ĐKXĐ của PT . 

* HĐ3: Tìm hiểu ĐKXĐ của PT 

- GV: PT chứa ẩn số ở mẫu, các gía trị của ẩn mà tại đó ít nhất một mẫu thức trong PT nhận giá trị bằng 0, chắc chắn không là nghiệm của phương trình được

?  x = 2 có là nghiệm của PT 
[image: image218.wmf]21
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+) x = 1 & x = 2 có là nghiệm của phương trình
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- GV: Theo em nếu PT
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 có nghiệm hoặc PT
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có nghiệm thì phải thoả mãn điều kiện gì?

- GV giới thiệu điều kiện của ẩn để tất cả các mẫu trong PT đều khác 0 gọi là ĐKXĐ của PT.

- GV: Cho HS thực hiện ví dụ 1

- GV hướng dẫn HS làm VD a

- GV: Cho 2 HS thực hiện ?2

* HĐ3: Phương pháp giải phương trình chứa ẩn số ở mẫu

- GV nêu VD.

· Điều kiện  xác định của  phương trình là gì?

· Quy đồng mẫu 2 vế của phương trình.

· 1 HS giải phương trình vừa tìm được.

- GV: Qua ví dụ trên hãy nêu các bước khi giải 1 phương trình chứa ẩn số ở mẫu?


	+ Phương trình a, b c cùng một loại

+ Phương trình c, d, e c cùng một loại vì có chứa ẩn số ở mẫu

1) Ví dụ mở đầu

Giải phương trình sau:

x + 
[image: image222.wmf]1
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x + 
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[image: image224.wmf]Þ

x = 1

Giá trị x = 1 không  phải là nghiệm của phương trình  vì khi thay x = 1 vào phương trình thì vế trái của phương trình không xác định 

2) Tìm  điều kiện xác định của một phương trình.

- HS đứng tại chỗ trả lời bài tập

* Ví dụ 1: Tìm điều kiện  xác định của mỗi  phương trình sau:

a) 
[image: image225.wmf]21
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[image: image226.wmf]21

1

12

xx

=+

-+


  Giải

a) ĐKXĐ của  phương trình là x 
[image: image227.wmf]¹
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b) ĐKXĐ của  PT là x 
[image: image228.wmf]¹

-2 và x 
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3) Giải PT chứa ẩn số ở mẫu

* Ví dụ: Giải phương trình
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- ĐKXĐ của  PT là: x 
[image: image231.wmf]¹
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=> 2(x+2)(x- 2) = x(2x + 3)


[image: image235.wmf]Û

2x2 - 8 = 2x2 + 3x


[image: image236.wmf]Û

3x = -8 
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 x = - 
[image: image238.wmf]8
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. 
Ta thấy x = - 
[image: image239.wmf]8
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 thoả mãn với ĐKXĐ của phương trình.

Vậy tập nghiệm của PTlà: S = {- 
[image: image240.wmf]8
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}

* Cách giải phương trình chứa ẩn số ở mẫu: ( SGK)


C. Luyện tập (5')

- Nhắc lại phương pháp giải phương trình chứa ẩn ở mẫu?

- Nêu cách thực hiện bài tập trên? 
- Y/C HS làm các bài tập 27 a, b SGK 

D. Vận dụng
Tìm ĐKXĐ của PT 
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E. Tìm tòi và mở rộng

PT chứa ẩn ở mẫu được mở rộng từ PT nào ?

Khi giải PT chứa ẩn ở mẫu cần lưu ý mấy ý là những ý nào ? Tại sao ?
Hướng dẫn học ở nhà (3')

- BTVN: 28,29,30 SGK

- Làm các bài tập trong sách bài tập (HS Khá, Giỏi)

- Làm các bài tập 27 còn lại và 28/22 sgk

- Xem tiếp bài phương trình chứa ẩn số ở mẫu rồi nêu cách làm?

Rút kinh nghiệm

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Tiết 50. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU  (Tiếp)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng 

a) Kiến thức: 
- HS hiểu cách biến đổi và nhận dạng được phương trình có chứa  ẩn ở mẫu 

+ Nắm chắc các bước giải một phương trình chứa ẩn ở mẫu

b) Kỹ năng: giải phương trình chứa ẩn ở mẫu. Kỹ năng trình bày bài gỉai, hiểu được ý nghĩa từng bước giải. Củng cố qui đồng mẫu thức nhiều phân thức

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất: Tư duy lô gíc - Phương pháp trình bày

b) Năng lực chung: Tự học, tính toán, giải quyết vấn đề 
c) Năng lực riêng: Sử dụng ngôn ngữ toán; sử dụng các phép tính
II. CHUẨN BỊ 

- GV: Bảng phụ, thước kẻ
- HS: Nắm chắc các bước giải một phương trình chứa ẩn ở mẫu

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Khởi động
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	1- Kiểm tra:

 1) Nêu các bước giải một PT chứa ẩn ở mẫu

* áp dụng: giải PT sau: 
[image: image244.wmf]321
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2) Tìm điểu kiện xác định của phương trình có nghĩa ta làm việc gì ?

áp dụng: Giải phương trình:
[image: image245.wmf]4
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B. Hình thành kiến thức
- GV: Để xem xét phương trình chứa ẩn ở mẫu khi nào có nghiệm, khi nào vô nghiệm bài này sẽ nghiên cứu tiếp.

* HĐ1: áp dụng cách GPT vào bài tập

4) áp dụng

+) Hãy nhận dạng PT(1) và nêu cách giải

+ Tìm ĐKXĐ của phương trình

+ Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu

+ Giải phương trình

- GV: Từ phương trình  x(x+1) + x(x - 3) = 4x

Có nên chia cả hai vế của phượng trình cho x không vì sao? ( Không vì khi chia hai vế của phương trình cho cùng một đa thức chứa biến sẽ làm mất nghiệm của phương trình )

- GV: Có cách nào giải khác cách của bạn trong bài kiểm tra không?

- Có thể chuyển vế rồi mới quy đồng  

+) GV cho HS làm ?3. 

+) Làm bài tập 27 c, d

Giải các phương trình

c) 
[image: image246.wmf]2
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- HS lên bảng trình bày

- GV: cho HS nhận xét

+ Không nên biến đổi mở dấu ngoặc ngay trên tử thức.

+ Quy đồng làm mất mẫu luôn

d) 
[image: image247.wmf]5
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- GV gọi HS lên bảng.

- HS nhận xét, GV sửa lại cho chính xác.

C. Luyện tập
- Làm bài 36 sbt

Giải phương trình
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 (1) Bạn Hà làm như sau:


[image: image249.wmf]Û

(2- 3x)( 2x + 1) = ( 3x + 2)( - 2x - 3)


[image: image250.wmf]Û

- 6x2 + x + 2 = - 6x2 - 13x - 6
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14x = - 8 
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 x = - 
[image: image253.wmf]4
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Vậy nghiệm của phương trình là: 
S = {- 
[image: image254.wmf]4
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}

Nhận xét lời giải của bạn Hà? 
- Nhắc lại phương pháp giải phương trình chứa ẩn ở mẫu?

- Nêu cách làm các bài tập trên?
	- HS1: Trả lời và áp dụng giải phương trình

+ĐKXĐ :  x 
[image: image255.wmf]¹
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+ x = 2 
[image: image256.wmf]Ï

TXĐ => PT vô nghiệm

- HS2:     ĐKXĐ :  x 
[image: image257.wmf]¹
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TXĐ => PT vô nghiệm

4) Áp dụng.
+) Giải phương trình
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  (1)

ĐKXĐ : x 
[image: image261.wmf]¹

3; x
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 (1)   ( x(x+1) + x(x - 3) = 4x

         
[image: image263.wmf]Û

x2 + x + x2 - 3x - 4x = 0

        
[image: image264.wmf]Û

 2x( x - 3) = 0 


[image: image265.wmf]Û

    x = 0

        x = 3( Không thoả mãn ĐKXĐ : loại )

 Vậy tập nghiệm của PT là:    S = {0}

HS  làm ?3 

Bài tập 27 c, d
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                             ĐKXĐ: x 
[image: image267.wmf]¹
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Suy ra: (x2 + 2x) - ( 3x + 6) = 0


[image: image268.wmf]Û

 x(x + 2) - 3(x + 2) = 0


[image: image269.wmf]Û

 (x + 2)( x - 3) = 0


[image: image270.wmf]Û

     x = 3 ( Không thoả mãn ĐKXĐ: loại)

 hoặc x = - 2

Vậy nghiệm của phương trình S = {-2}

d) 
[image: image271.wmf]5
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 ĐKXĐ: x 
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Suy ra: 5 = ( 2x - 1)( 3x + 2)
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6x2 + x - 7 = 0

 
[image: image275.wmf]Û

( 6x2 - 6x ) + ( 7x - 7) = 0
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6x ( x - 1) + 7( x - 1) = 0
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 ( x- 1 )( 6x + 7) = 0
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 x = 1 hoặc x = 
[image: image279.wmf]7
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 (thoả mãn ĐKXĐ)
Vậy nghiệm của PT là : S = {1 ; 
[image: image280.wmf]7
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Bài 36 ( sbt )

- Bạn Hà làm :

+ Đáp số đúng

+ Nghiệm đúng

+ Thiếu điều kiện XĐ


D. Vận dụng (5')
Giải PT: 
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E. Tìm tòi và mở rộng

Giải PT chứa ẩn ở mẫu có gì giống và khác với giải PT có mẫu là hằng số ?

Hướng dẫn học ở nhà (3')

- Làm các bài tập: 28, 29, 30, 31, 32, sgk

1) Tìm x sao cho giá trị biểu thức:  
[image: image283.wmf]2
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2)Tìm x sao cho giá trị 2 biểu thức: 
[image: image284.wmf]6125

&

323

xx

xx

-+

+-

 bằng nhau?
VI. Rút kinh nghiệm

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Tiết 53. LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
a) Kiến thức: 
- Biết: Nhận dạng và nắm chắc các bước giải một phương trình chứa ẩn ở mẫu

- Hiểu: Giải phương trình ở các dạng khác nhau
- Vận dụng cấp thấp: Tính giá trị của biểu thức, tính giá trị của biến 

b) Kỹ năng: 
- Thành thạo: Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu. 
- Kỹ năng trình bày bài giải, hiểu được ý nghĩa từng bước giải. Củng cố qui đồng mẫu thức nhiều phân thức

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực
a) Phẩm chất: Tư duy lô gíc - Phương pháp trình bày

b) Năng lực chung: Tự học, tính toán
c) Năng lực riêng: Sử dụng các phép tính
II. CHUẨN BỊ
- GV: Thước thẳng; bảng phụ
- HS: Nắm chắc các bước giải một phương trình chứa ẩn ở mẫu

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Khởi động
1. Kiểm tra bài cũ (5'): Nêu các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu?

2. Đặt vấn đề (2') Giải phương trình ở mẫu có ứng dụng gì trong toán học và thực tế?

B. Hình thành kiến thức
C. Luyện tập
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	* HĐ1: Tổ chức luyện tập (16')
1) Chữa bài 28 (c)

- Yêu cầu HS tự làm

- Gợi ý cho HS yếu:
Nêu các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu?

Mẫu thức chung của phương trình là gì?

Cách trình bày bài giải pt chứa ẩn ở mẫu?

- HS lên bảng trình bày

- GV cho HS nhận xét, sửa lại cho chính xác.

2) Chữa bài 28 (d)

- Tìm ĐKXĐ

- QĐMT, giải phương trình tìm được.

- Kết luận nghiệm của phương trình.

3) Chữa bài 29

GV cho HS trả lời miệng bài tập 29.

4) Chũa bài 31(b)

-HS tìm ĐKXĐ

-QĐMT các phân thức trong phương trình.
-Giải phương trình tìm được
5) Chữa bài 32 (a)

- HS lên bảng trình bày

- HS giải thích dấu "
[image: image285.wmf]Þ

" mà không dùng dấu "
[image: image286.wmf]Û
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	Bài 28 (c)/22 SGK
Giải phương trình:
    x + 
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Suy ra: x3 + x = x4 + 1 
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 x4 - x3 - x + 1 = 0 

[image: image292.wmf]Û

(x - 1)( x3 - 1) = 0
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(x - 1)2(x2 + x +1) = 0
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(x - 1)2 = 0 vì (x + 
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 x = 1 (thỏa mãn ĐKXĐ)
       Vậy S = {1}
Bài 28 (d)  :   

Giải phương trình : 
[image: image298.wmf]32
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 ĐKXĐ: x 
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0 ; x 
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 -1

(1)( x(x+3) + ( x - 2)( x + 1) = 2x (x + 1)


[image: image301.wmf]Û

x2 + 3x + x 2 - x - 2 - 2x2 - 2x = 0
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0x - 2 = 0 => phương trình vô nghiệm

Bài 29: Cả 2 lời giải của Sơn & Hà đều sai vì các bạn không chú ý đến ĐKXĐ của PT là 

x 
[image: image303.wmf]¹

5.Và kết luận x=5 là sai mà S =
[image: image304.wmf]f


hay phương trình vô nghiệm.
[image: image305.wmf]
Bài 31b: Giải phương trình .
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ĐKXĐ: x
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1, x
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2 ; x
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-1; x 
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3

suy ra:  3(x-3)+2(x-2)= x-1 
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4x =12
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x=3 không thoả mãn ĐKXĐ
[image: image313.wmf]Þ

PT VN

Bài 32 (a)

Giải phương trình:
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(x2 +1)       ĐKXĐ: x 
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(x2+1) = 0
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	Đề

Bài 1: Giải các phương trình sau:
a) 2x (x - 3) – 5(3- x) = 0

b) 
[image: image321.wmf](
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Đáp án

a) .... (2x+5) (x - 3) =0
[image: image323.wmf]Û

… 

   
[image: image324.wmf]Û

x = -2,5 hoặc x = 3

Vậy phương trình có tập nghiệm là: S = { -2,5; 3}
b)ĐKXĐ: x 
[image: image325.wmf]¹

-1 ; x 
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2
….. 
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 2(x-2) – (x+1) = 3x-11
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2x-4-x-1= 3x-11 
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-2x = -6 


[image: image330.wmf]Û

x = 3( tmđk) 

Vậy ………..S = { 3 }
c)ĐKXĐ: x 
[image: image331.wmf]¹

1

….. 
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 x2 + x + 1 + 2x2 - 5 = 4(x - 1)


[image: image333.wmf]Û

3x2 - 3x = 0 
[image: image334.wmf]Û

3x(x - 1) = 0 

[image: image335.wmf]Û

x = 0(tmđk) hoặc x = 1 (không tmđk)
Vậy ……..S = { 0 }
              D. Vận dụng  (5')
- GV nhắc nhở HS thu bài 15' – Chấm - NX – Đánh giá chéo
- Nêu các dạng toán đã xét trong tiết học?

- Kiến thức nào đã học được áp dụng vào các bài toán trên?

- Có những sai lầm nào hay mắc phải? Cách khắc phục?
           E. Tìm tòi và mở rộng

Nêu các cách khác nhau để trình bày bài giải PT chứa ẩn ở mẫu ?

Hướng dẫn về nhà (2')
- Làm các bài tập còn lại trang 30,31/23 SGK (8AB) + 32/23 SGK
- Xem trước giải bài toán bằng cách lập PT rồi cho biết các bước giải loại toán này?
Rút kinh nghiệm

........................................................................................................................................................................................................................................................................
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Tiết 54. §6. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng 
a)  Kiến thức: 
- Biết cách biểu diễn một đại lượng chưa biết thông qua biểu thức chứa ẩn. 

- HS hiểu cách chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn. Tự hình thành các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

- Vận dụng cấp thấp: Trả lời được các câu hỏi và tình huống có trong SGK

- Vận dụng cấp cao: Liên hệ các kiến thức trên vào các bài toán thực tế. 

b) Kỹ năng: 
- Vận dụng để gỉải một số bài toán bậc nhất

- Rèn kỹ năng trình bày, lập luận chặt chẽ.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất: Tư duy lô gíc - Phương pháp trình bày

b) Năng lực chung: HS được hình thành và phát triển năng lực: Giải quyết vấn đề; tính toán; hợp tác nhóm; giao tiếp
c) Năng lực riêng: Sử dụng ngôn ngữ toán
II. CHUẨN BỊ
- GV: Thước thẳng; bảng phụ
- HS: Thước thẳng, nắm chắc các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Khởi động
1. Kiểm tra bài cũ (5'): Giải phương trình 2x+4(36-x)=100 ?
2. Đặt vấn đề (3')
GV: Cho HS đọc BT cổ " Vừa gà vừa chó" 

Ở tiểu học ta đã biết cách giải bài toán cổ này bằng phương pháp giả thiết tạm,  liệu ta có cách khác để giải bài toán này không? Tiết này ta sẽ nghiên cứu.

B. Hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	* HĐ1: Biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn (12')
- GV cho HS làm VD1

- HS trả lời các câu hỏi:

- Quãng đường mà ô tô đi được trong 5 h là? 

- Quãng đường mà ô tô đi được trong 10 h là?

- Thời gian để ô tô đi được quãng đường 100 km là  ?

* Ví dụ 2:

Mẫu số của phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu gọi x ( x 
[image: image336.wmf]Î

z , x 
[image: image337.wmf]¹

0) là mẫu số thì tử số là ?

- HS làm bài tập 
[image: image338.wmf]?1

 và 
[image: image339.wmf]?2

 theo nhóm.

- GV gọi đại diện các nhóm trả lời.

* HĐ2: Ví dụ về giải bài toán bằng cách lập phương trình (18')
- GV: cho HS làm lại bài toán cổ hoặc tóm tắt bài toán sau đó nêu (gt) , (kl) bài toán

- GV: hướng dẫn HS làm theo từng bước sau:

+ Gọi x ( x 
[image: image340.wmf]Î

 z , 0 < x < 36) là số gà

 Hãy biểu diễn theo x:

- Số chó

- Số chân gà

- Số chân chó

+ Dùng (gt) tổng chân gà và chó là 100 để thiết lập phương trình

- GV: Qua việc giải bài toán trên em hãy nêu cách giẩi bài toán  bằng cách lập phương trình?
	1. Biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn

* Ví dụ 1:

Gọi x km/h là vận tốc của ô tô khi đó:

- Quãng đường mà ô tô đi được trong 5 h là 5x (km)

- Quãng đường mà ô tô đi được trong 10 h là 10x (km)

- Thời gian để ô tô đi được quãng đường 100 km là 
[image: image341.wmf]100

x

 (h)

* Ví dụ 2:

Mẫu số của phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu gọi x ( x 
[image: image342.wmf]Î

z , x 
[image: image343.wmf]¹

0) là mẫu số thì tử số là x – 3.


[image: image344.wmf]?1

a) Quãng đường Tiến chạy được trong x phút nếu vận tốc TB là 180 m/ phút là: 180.x (m)

b) Vận tốc TB của Tiến tính theo (km/h) nếu trong x phút Tiến chạy được QĐ là 4500 m là: 
[image: image345.wmf]4,5.60
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Gọi x là số tự nhiên có 2 chữ số, biểu thức biểu thị STN có được bằng cách:

a) Viết thêm chữ số 5 vào bên trái số x là: 500+x

b)Viết thêm chữ số 5 vào bên phải số x là: 10x + 5

2. Ví dụ về giải bài toán bằng cách lập phương trình

  Gọi x ( x 
[image: image349.wmf]Î

 z , 0 < x < 36) là số gà

 Do tổng số gà là 36 con nên số chó là: 

36 - x ( con)

 Số chân gà là: 2x

 Số chân chó là: 4( 36 - x)

Tổng số chân gà và chân chó là 100 nên ta có phương trình: 2x + 4(36 - x) = 100

                       
[image: image350.wmf]Û

2x + 144 - 4x = 100

                       
[image: image351.wmf]Û

                  2x = 44

                       
[image: image352.wmf]Û

                    x = 22                                thoả mãn điều kiện của ẩn. 

Vậy số gà là 22 và số chó là 14

Cách giẩi bài toán  bằng cách lập phương trình:
( sgk/25)


C. Luyện tập  (5')
- GV: Cho HS làm bài tập 
[image: image353.wmf]?3


- HS: Giải VD 2 bằng cách gọi x là số chó

pt: 4x+2(36-x)=100 giải ra được x=14

D. Vận dụng
- Vận dụng cấp thấp: Trả lời được các câu hỏi và tình huống có trong SGK

- Vận dụng cấp cao: Liên hệ các kiến thức trên vào các bài toán thực tế.
Hãy ra đề một BT tương tự như trên ? YC cả lớp làm ?

E. Tìm tòi và mở rộng 

Bài toán ở VD trên còn có cách giải nào khác ?

Hướng dẫn học ở nhà (2')
- HS làm các bài tập: 34, 35, 36 sgk/25,26 (8AB) + 37/26 sgk (8A)
- Nghiên cứu tiếp cách giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Đọc trước nội dung các VD và câu hỏi trang 27, 28 SGK
Rút kinh nghiệm

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kiểm tra của tổ trưởng, ngày    /    / 2019

Trần Thị Thỏa
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Tiết 55. §6. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH  (tiếp)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng 
a) Kiến thức: - Biết cách biểu diễn một đại lượng chưa biết thông qua biểu thức chứa ẩn dạng toán chuyển động
- HS hiểu cách chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn, lập luận để trình bày lời giải một bài toán chuyển động, năng suất,...
- Vận dụng cấp thấp: Trả lời được các câu hỏi và tình huống có trong SGK

- Vận dụng cấp cao: Liên hệ các kiến thức trên vào các bài toán thực tế.  

b) Kỹ năng:  - Vận dụng để giải một số bài toán bậc nhất
- Rèn kỹ năng trình bày, lập luận chặt chẽ.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất: Tư duy lô gíc - Phương pháp trình bày

b) Năng lực chung: HS được hình thành và phát triển năng lực: Giải quyết vấn đề; tính toán; hợp tác nhóm; giao tiếp
c) Năng lực riêng: Sử dụng ngôn ngữ toán
II. CHUẨN BỊ

- GV: GA ĐT; bảng nhóm; bút dạ

- HS: Thước thẳng, nắm chắc các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Khởi động
1. Kiểm tra bài cũ (5');  Nêu các bước giải bài toán bằng cách LPT ? 
2. Đặt vấn đề (1'): Việc chọn ẩn có vai trò như thế nào khi giải bài toán bằng cách lập phương trình?

B. Hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	* HĐ1: Phân tích bài toán (20')
1) Ví dụ:

 - GV cho HS  nêu (gt) và (kl) của bài toán

- Nêu các ĐL đã biết và chưa biết của bài toán 

- Biểu diễn các ĐL chưa biết trong BT vào bảng sau:  HS thảo lụân nhóm và điền vào bảng phụ.

Vt
(km/h)

Thời gian đi (h)

QĐ đi (km)

Xe máy

35

X
35.x

Ô tô

45

x- 
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45 - (x- 
[image: image355.wmf]2

5

)

- GV: Cho HS các nhóm nhận xét và hỏi: Tại sao phải đổi 24 phút ra giờ?

- GV: Lưu ý HS trong khi giải bài toán bằng cách lập PT có những điều không ghi trong gt nhưng ta phải suy luận mới có thể biểu diễn các đại lượng chưa biết hoặc thiết lập được PT.

GV:Với bằng lập như trên theo bài ra ta có PT nào?

- GV trình bày lời giải mẫu.

- HS giải phương trình vừa tìm được và trả lời bài toán.

- GV cho HS làm 
[image: image356.wmf]?4

.

- GV đặt câu hỏi để HS điền vào bảng như sau:

V(km/h)

S(km)

t(h)

Xe máy

35

S


[image: image357.wmf]35
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45

90 – S
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image359.wmf]
-Căn cứ vào đâu để LPT? PT như thế nào?

-HS đứng tại chỗ trình bày lời giải bài toán.  HS nhận xét 2 cách chọn ẩn số
* HĐ2: HS tự giải bài tập (12')
2) Chữa bài 37/sgk

- GV: Cho HS đọc yêu cầu bài rồi điền các số liệu vào bảng .

- GV chia lớp thành 2 nhóm, yêu cầu các nhóm lập phương trình.

Vận tốc

(km/h)
TG đi (h)
QĐ đi 

(km)
Xe máy

     X
   3
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  3
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- GV: Cho HS điền vào bảng

Vận tốc

(km/h)
TG đi 

(h)
QĐ đi (km)
Xe máy
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	Ví dụ:

- Goị x (km/h) là vận tốc của xe máy 
( x > 
[image: image369.wmf]2

5

)

- Trong thời gian đó xe máy đi được quãng đường là 35x (km).

- Vì ô tô xuất phát sau xe máy 24 phút = 
[image: image370.wmf]2

5

giờ nên ôtô đi trong thời gian là: x - 
[image: image371.wmf]2

5

(h) và đi được quãng đường là: 45 - (x- 
[image: image372.wmf]2
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) (km)

Ta có phương trình:

 35x + 45 . (x- 
[image: image373.wmf]2
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) = 90
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80x = 108 
[image: image375.wmf]Û

x= 
[image: image376.wmf]10827

8020

=

 Phù hợp ĐK đề bài 

Vậy TG để 2 xe gặp nhau là 
[image: image377.wmf]27

20

 (h)

Hay 1h 21 phút kể từ lúc xe máy đi.

- Gọi s ( km ) là quãng đường từ Hà Nội đến điểm gặp nhau của 2 xe.

-Thời gian xe máy đi là: 
[image: image378.wmf]35

S


-Quãng đường ô tô đi là 90 - s

-Thời gian ô tô đi là   
[image: image379.wmf]90
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Ta có phương trình:                                 
[image: image380.wmf]902
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S = 47,25 km

 Thời gian xe máy đi là: 47,25 : 35 = 1, 35 . Hay 1 h 21 phút.

Bài 37/sgk

Gọi x ( km/h) là vận tốc của xe máy ( x > 0)

Thời gian của xe máy đi hết quãng đường AB là:


[image: image382.wmf]1
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2

- 6 = 3
[image: image383.wmf]1
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 (h)

Thời gian của ô tô đi hết quãng đường AB là:


[image: image384.wmf]1
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- 7 = 2
[image: image385.wmf]1
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 (h)

 Vận tốc của ô tô là: x + 20 ( km/h)

Quãng đường của xe máy đi là: 3
[image: image386.wmf]1

2

x ( km)

Quãng đường của ô tô đi là:

 (x + 20) 2
[image: image387.wmf]1
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 (km)

Ta có phương trình: 

(x + 20) 2
[image: image388.wmf]1
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 = 3
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x = 50 thoả mãn

Vậy vận tốc của xe máy là: 50 km/h

 Và quãng đường AB là: 

50. 3
[image: image391.wmf]1

2

 = 175 km


C. Luyện tập (5')
- GV chốt lại phương pháp chọn ẩn
- Đặt điều kiện cho ẩn, nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Nêu các dạng toán đã xét trong tiết học?

Nêu tên các đại lượng và mối quan hệ giữa các đại lượng đó trong từng dạng toán?

D. Vận dụng

- Vận dụng cấp thấp: Trả lời được các câu hỏi và tình huống có trong SGK

- Vận dụng cấp cao: Liên hệ các kiến thức trên vào các bài toán thực tế.
Hãy ra đề một BT tương tự như trên ? YC cả lớp làm ?

E. Tìm tòi và mở rộng 

Bài toán ở VD trên còn có cách giải nào khác ?

Hướng dẫn học ở nhà (2')

- Nắm chắc các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.  
- Làm các bài tập 38, 39/30 sgk (8AB) + BT SBT (8A)

HD bài 38: Chọn 1 ô trống làm x 
- Đọc kĩ nội dung các bài tập phần "Luyện tập" trang 31 SGK.
Rút kinh nghiệm

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Ngày soạn

18/02/2019
	Dạy
	Lớp
	8A
	8B

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Ngày
	
	


Tiết 56. LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức, kĩ năng
a) Kiến thức: 
- Biết cách biểu diễn một đại lượng chưa biết thông qua biểu thức chứa ẩn. Tự hình thành các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. 

- Hiểu cách giải bài toán bằng cách giải phương trình 

- Vận dụng cấp thấp: Giải toán về mối liên hệ giữa các số; tỉ số của các số; số tuổi

- Vận dụng cấp cao: Giải toán chuyển động; toán năng suất...

b) Kỹ năng: 
- Vận dụng để giải một số bài toán bậc nhất. Biết chọn ẩn số thích hợp

- Rèn kỹ năng trình bày, lập luận chặt chẽ.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a) Phẩm chất:  Tư duy lô gíc - Phương pháp trình bày

b) Năng lực chung: HS được hình thành và phát triển năng lực: Tính toán; hợp tác nhóm; giao tiếp
b) Năng lực: Sử dụng các phép tính; sử dụng ngôn ngữ toán
II. CHUẨN BỊ 

- GV: Thước thẳng, 
- HS: Nắm chắc các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Khởi động
1. Kiểm tra bài cũ (3'): Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình?

2. Đặt vấn đề (2'): Hôm nay ta tiếp tục phân tích các bài toán và đưa ra lời giải hoàn chỉnh cho các bài toán giải bài toán bằng cách lập PT đó là những bài toán nào?
B. Hình thành kiến thức
C. Luyện tập
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. Dạng toán liên hệ giữa các số (7')
1) Chữa bài 38/sgk

- GV: Yêu cầu HS phân tích bài toán trước khi giải

+ Thế nào là điểm trung bình của tổ?

+ ý nghĩa của tần số n = 10 ?

- Nhận xét bài làm của bạn?

- GV: Chốt lại lời giải ngắn gọn nhất

- HS chữa nhanh vào vở
H động 2. Dạng toán tỉ số giữa các số (10')
2) Chữa bài 39/sgk

HS thảo luận nhóm và điền vào ô trống

Số tiền phải trả chưa có VAT

Thuế VAT

Loại hàng I

x
Loại hàng II

- GV giải thích :  Gọi x (đồng) là số tiền Lan phải trả khi mua loại hàng I chưa tính VAT.thì số tiền Lan phải trả chưa tính thuế VAT là bao nhiêu?

- Số tiền Lan phải trả khi mua loại hàng II là bao nhiêu?

- GV: Cho hs trao đổi nhóm và đại diện trình bày

Hoạt động 3. Dạng toán tìm số tuổi (8')
3) Chữa bài 40

 - GV: Cho HS trao đổi nhóm để phân tích bài toán và 1 HS lên bảng

- Bài toán cho biết gì?

- Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn?

- HS lập phương trình.

- 1 HS giải phươnh trình tìm x.

- HS trả lời bài toán.
Hoạt động 4. Dạng toán năng suất (18')
4) Chữa bài 45

- GV: Cho HS lập bảng mối quan hệ của các đại lượng để có nhiều cách giải khác nhau.

- Đã có các đại lượng nào?

Việc chọn ẩn số nào là phù hợp

+ C1: chọn số thảm là x

+ C2: Chọn mỗi ngày làm là x

-HS điền các số liệu vào bảng và trình bày lời giải bài toán.
Số thảm 

Số ngày 

NS

Theo HĐ

x

20

Đã TH

18


	Bài 38/30 sgk

- Gọi x là số bạn đạt điểm 9 ( x 
[image: image392.wmf]Î

N+;

 x < 10)

- Số bạn đạt điểm 5 là:10 -(1 +2+3+x)= 4- x

- Tổng điểm của 10 bạn nhận được

4.1 + 5(4 - x) + 7.2 + 8.3 + 9.2

Ta có phương trình:


[image: image393.wmf]4.13(4)7.28.39.2

10

x

+-+++

= 6,6 
[image: image394.wmf]Û

x=1

Vậy có 1 bạn đạt điểm 9 và 3 bạn đạt điểm 5

Bài 39/30 sgk
-Gọi x (đồng) là số tiền Lan phải trả khi mua loại hàng I chưa tính VAT.

( 0 < x < 110000 )

 Tổng số tiền là:

 120000 - 10000 = 110000 đ

Số tiền Lan phải trả khi mua loại hàng II là:

110000 - x (đ)

- Tiền thuế VAT đối với loại I:10%.x

- Tiền thuế VAT đối với loại II : (110000, - x) 8%

Theo bài ta có phương trình:


[image: image395.wmf](110000)8

10000

10100

xx

-

+=
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 x = 60000

Vậy số tiền mua loại hàng I là: 60000đ

Vậy số tiền mua loại hàng II là:

 110000 - 60000 = 50000 đ

Bài 40/31 SGK
Gọi x là số tuổi của Phương hiện nay 
( x 
[image: image397.wmf]Î

N+) 

Só tuổi hiện tại của mẹ là: 3x

Mười ba năm nữa tuổi Phương là: x + 13, tuổi của mẹ là: 3x + 13

Theo bài ta có phương trình:

3x+13 = 2(x +13) 
[image: image398.wmf]Û

3x + 13 = 2x + 26


[image: image399.wmf]Þ

x = 13 TMĐK

 Vậy tuổi của Phương hiện nay là: 13

Bài 45/31 SGK     Cách1:
Gọi x ( x 
[image: image400.wmf]Î

Z+) là số thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng.

 Số thảm len đã thực hiện được: x + 24 ( tấm) . Theo hợp đồng mỗi ngày xí nghiệp dệt được 
[image: image401.wmf]20

x

(tấm) . 

Nhờ cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày xí nghiệp dệt được: 
[image: image402.wmf]24

18

x

+

( tấm)

 Ta có phương trình:


[image: image403.wmf]24

18

x

+

= 
[image: image404.wmf]120

100
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[image: image405.wmf]20
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x = 300 TMĐK

Vậy: Số thảm len dệt được theo hợp đồng là 300 tấm.


  
D. Vận dụng  (5')

- Nhắc lại phương pháp giải bài toán bằng cách lập phương trình?

- Nêu các dạng toán đã xét trong tiết học?

- Kiến thức nào đã học được áp dụng vào các bài toán trên?

- Có những sai lầm nào hay mắc phải? Cách khắc phục?

E. Tìm tòi và mở rộng

- Giải toán về mối liên hệ giữa các số; tỉ số của các số; số tuổi

- Giải toán chuyển động; toán năng suất. Cách làm ?
Hướng dẫn về nhà (2')

- Làm các bài: 42, 43/31, 32 (SGK)  (8AB) + 48/31, 32 (SGK) (8A)
HD bài 42 : Gọi số cần tìm là x (hai CS)
- Làm trước các câu hỏi ôn tập chương III trang 32,33 SGK. (8AB)
Rút kinh nghiệm

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kiểm tra của tổ trưởng, ngày    /    / 2019

Trần Thị Thỏa

	Ngày soạn

25/02/2019
	Dạy
	Lớp
	8A
	8B

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Ngày
	
	


Tiết 57. ÔN TẬP CHƯƠNG III

I. MỤC TIÊU
1. Kiên thức, kĩ năng 
a) Kiến thức: 
- Biết hệ thống kiến thức cơ bản chương III
- Hiểu được cách giải các dạng toán trong chương
- Vận dụng cấp thấp: Giải được các dạng phương trình đã học; giải bài toán bằng cách lập phương trình

- Vận dụng cấp cao: Giải được một số bài toán liên hệ thực tế

b) Kỹ năng:
- Vận dụng để gỉai một số bài toán bậc nhất. Biết chọn ẩn số thích hợp

- Rèn kỹ năng trình bày, lập luận chặt chẽ. Rèn tư duy phân tích tổng hợp

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

 
a) Phẩm chất: Tư duy lô gíc - Phương pháp trình bày

b) Năng lực chung: HS được hình thành và phát triển năng lực: Hợp tác nhóm; giao tiếp

c) Năng lực riêng: HS được hình thành và phát triển năng lực: Sử dụng các phép tính; sử dụng ngôn ngữ toán.

II. CHUẨN BỊ
- GV: Bảng phụ (GA ĐT)
- HS: Ôn lại lý thuyết của chương, thước thẳng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Khởi động
1. Kiểm tra bài cũ (3') Có những dạng phương trình nào đã học?

2. Đặt vấn đề (2')
 Chúng ta đã nghiên cứu hết chương 3. Hôm nay ta cùng nhau ôn tập lại toàn bộ chương. Kiến thức cơ bản của chương là gì? Có những dạng toán nào?
B. Hình thành kiến thức
C. Luyện tập
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	* HĐ1: Ôn tập lý thuyết (10')
I- Lý thuyết

- GV: Cho HS trả lời các câu hỏi sau:

+ Thế nào là hai PT tương đương?

+ Nếu nhân 2 vế của một phương trình với một biểu thức chứa ẩn ta có kết luận gì về phương trình mới nhận được?

+ Với điều kiện nào thì phương trình

 ax + b = 0 là phương trình bậc nhất.

- Đánh dấu vào ô đúng?

- Khi giải phương trình chứa ẩn số ở mẫu ta cần chú ý điều gì?

- Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Hoạt động 2. Bài tập (23')
1) Chữa bài 50/33 SGK
- Học sinh làm bài tập ra phiếu học tập 

- GV: Cho HS làm nhanh ra phiếu học tập và trả lời kết quả. (GV thu một số bài)

-Học sinh so với kết quả của mình và sửa lại cho đúng

2) Chữa bài 51

- GV : Giải các phương trình sau bằng cách đưa  về phương trình tích

-  Có nghĩa là ta biến đổi phương trình về dạng như thế nào.

a) (2x + 1)(3x-2)= (5x-8)(2x+ 1)


[image: image407.wmf]Û

(2x+1)(3x-2) -(5x-8)(2x+ 1)=  0


[image: image408.wmf]Û

(2x+1)(6- 2x) = 0
[image: image409.wmf]Þ

S = {- 
[image: image410.wmf]1

2

; 3}

-Học sinh lên bảng trình bày 

-Học sinh tự giải và đọc kết quả 

3) Chữa bài 52

GV: Hãy nhận dạng từng phương trình và nêu phương pháp giải ?

-HS: Phương trình chứa ẩn số ở mẫu.

- Với loại phương trình ta cần có điều kiện gì ?

- Tương tự : Học sinh lên bảng trình bày nốt phần còn lại.

b)  x 
[image: image411.wmf]¹

0; x
[image: image412.wmf]¹

2; S ={-1}; x=0 loại 

c) S ={
[image: image413.wmf]"

x} x
[image: image414.wmf]¹
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2(vô số nghiệm )

d)S ={-8;
[image: image416.wmf]5

2

}

- GV cho HS nhận xét

4) Chữa bài 53

- GV gọi HS lên bảng chữa bài tập.

- HS đối chiếu kết quả và nhận xét 

- GV hướng dẫn HS giải cách khác 


	I. Kiến thức cơ bản
1. Các loại phương trình

- Phương trình bậc nhất một ẩn

- Phương trình tích

- Phương trình chứa ẩn ở mẫu 

2. Cách giải

3. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

II. Bài tập

Bài 50/33 SGK
a) S ={3 }

b) Vô nghiệm :  S =
[image: image417.wmf]f


c)S ={2}

d)S ={-
[image: image418.wmf]5

6

}
Bài 51b) 4x2 - 1=(2x+1)(3x-5)

 (2x-1)(2x+1) -  (2x+1)(3x-5) = 0

( 2x +1) ( 2x-1 -3x +5 ) =0

( 2x+1 ) ( -x +4) = 0=> S = { -
[image: image419.wmf]1

2

; -4 }

 c)  (x+1)2= 4(x2-2x+1)


[image: image420.wmf]Û

(x+1)2- [2(x-1)]2= 0. Vậy S=
[image: image421.wmf]{3; 
[image: image422.wmf]1

3

}

d) 2x3+5x2-3x =0
[image: image423.wmf]Û

x(2x2+5x-3)= 0


[image: image424.wmf]Û

x(2x-1)(x+3) = 0 =>  S = { 0 ; 
[image: image425.wmf]1

2

 ; -3 }

Bài 52 a)
[image: image426.wmf]
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- Điều kiện xác định của phương trình:

- ĐKXĐ: x
[image: image430.wmf]¹

0; x 
[image: image431.wmf]¹
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[image: image433.wmf]Û
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(x-3=5(2x-3)
[image: image438.wmf]Û

x-3-10x+15 = 0


[image: image439.wmf]Û

9x =12
[image: image440.wmf]Þ

x =
[image: image441.wmf]12
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 =
[image: image442.wmf]4
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 thoả mãn,vậy S ={
[image: image443.wmf]4

3

}

Bài 53:Giải phương trình : 
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[image: image458.wmf]Û
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[image: image459.wmf]1
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+
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8

-
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-
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x = -10                              S ={ -10 }


           D. Vận dụng  (5')

- Nhắc lại kiến thức cơ bản của chương III?

- Nêu các dạng toán đã xét trong tiết học?

- Kiến thức nào đã học được áp dụng vào các bài toán trên?

- Có những sai lầm nào hay mắc phải? Cách khắc phục?


E. Tìm tòi và mở rộng

Giải PT: 
[image: image464.wmf]4

1

abxacxcbxx
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++

 với a, b, c là các số dương cho trước
Hướng dẫn về nhà (2')

- Làm các bài: 54,55,56/34 SGK (8AB) + 63,64/16 SBT (8A)
HD Bài 54: 

Vận tốc canô xuôi dòng = Vận tốc riêng của canô + Vận tốc dòng nước chảy

Vận tốc canô ngược dòng = Vận tốc riêng của canô - Vận tốc dòng nước chảy
- Ôn tập kĩ  lí thuyết và bài tập để tiết sau kiểm tra một tiết chương III
Rút kinh nghiệm

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kiểm tra của tổ trưởng, ngày   / 02/ 2018.
	Ngày soạn

20/02/2018
	Ngày dạy
	Lớp
	8A
	8B

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Ngày
	
	



Tiết 56

Kiểm tra Chương III
I. Mục tiêu  kiểm tra :  

+) Kiến thức : - HS nắm chắc khái niệm về PT , PTTĐ , PT bậc nhất một ẩn .

                                - Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình . +) Kỹ năng : - Vận dụng được QT chuyển vế và QT nhân , kỹ năng biến đổi tương đương để đưa về PT dạng PT bậc nhất . 

-Kỹ năng tìm ĐKXĐ của PT và giải PT có ẩn ở mẫu .




- Kỹ năng giải BT bằng cách lập PT .

+) Thái độ : GD ý thức tự giác , tích cực làm bài .
+)PT năng lực: HS được hình thành và phát triển năng lực: Tính toán; rèn kĩ năng trình bày, lập luận.

II. Chuẩn bị

- GV: Soạn đề.

- HS: Ôn lại lý thuyết của chương, ôn các dạng toán, thước thẳng, MTBT.
III. Các hoạt động dạy và học: 
.Ma trận đề kiểm tra : 

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. PT bậc nhất một ẩn, ptr đưa được về dạng y = ax+b 
	1

1,0
	1

1,5
	
	
	2

2,5

	2.  PT tích

PT chứa ẩn ở mẫu .
	
	1

1,5
	2
2,0
	1

1,0
	4

4,5

	3.  Giải bài toán bằng cách lập PT bậc nhất một ẩn 
	
	
	1
3,0
	
	1

3

	Tổng 


	1
1,0
	2
3,0
	4
6,0
	7 

10


	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN
	KIỂM TRA CHƯƠNG III

Môn: Đại số 8 ( Tiết 56)

(Thời gian: 45')


Bài 1.(7 điểm) : Giải các phương trình sau : 

a) 4 - 2x = 0

b) ( x - 3 ) ( x + 4 ) - 2(3x - 2) = ( x - 4 )2 

c) 
[image: image465.wmf]2
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d) x4 + x3 + x + 1 = 0

e) 
[image: image466.wmf]2

2

0

11

xx

xx
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--


f) (x-1)(x-3)(x+5)(x+7)= 297

Bài 2.(3 điểm) : Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình :
   Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/ h . Đến B người đó làm việc trong 1 giờ  rồi quay trở về A với vận tốc 24 km/ h . Biết thời gian tổng cộng hết  5h 30 phút. Tính quãng đường AB ? 

*** Hết***
Đáp án chấm : 
	Bài
	Lời giải vắn tắt
	Điểm

	1

( 7đ )


	a) .. 
[image: image467.wmf]Û

 -2x = -4 
[image: image468.wmf]Û

x = (-4)(-2) 
[image: image469.wmf]Û

x = 2. Vậy S =
[image: image470.wmf]{

}

2

 
…………………………………………………………………………

b) …( x2 + x - 12 - 6x + 4 = x2 - 8x + 16( 3x = 24 ( x = 8 . 
Vậy S = 
[image: image471.wmf]{

}

8


…………………………………………………………………………

c)ĐKXĐ : x 
[image: image472.wmf]¹±

5 

 ….  ( 9(x+5) - 90 = -14( x - 5 )(…  x= 5 (loại vì không tm đkxđ ). Vậy S = 
[image: image473.wmf]Æ


…………………………………………………………………………

d)…  
[image: image474.wmf]Û

( x + 1)2 ( x2 - x + 1) = 0 ( x = - 1. Vậy S = 
[image: image475.wmf]{

}

1

-

                            …………………………………………………………………………

e) ĐKXĐ : x 
[image: image476.wmf]¹±

1

….  x( x + 1) - 2x = 0 
[image: image477.wmf]Û

x2 - x = 0 
[image: image478.wmf]Û

x( x - 1)  = 0
 ( x = 0( tm đkxđ) hoặc x = 1(loại vì không tm đkxđ ) . 

       Vậy S = 
[image: image479.wmf]{

}

0


…………………………………………………………………………

f) … 
[image: image480.wmf]Û

(x2+4x-5)(x2+4x-21)-297= 0 
Đặt x2+4x-5 = t ta được phương trình t((t-16) -297= 0 


[image: image481.wmf]Û

t = 27 hoặc t = -11.

Với t = 27 ta có x2+4x-5 = 27 
[image: image482.wmf]Û

… 
[image: image483.wmf]Û

 x = 4 hoặc x = -8.

Với t = -11 ta có x2+4x-5 = -11 
[image: image484.wmf]Û

… 
[image: image485.wmf]Û

ptr vô nghiệm.

Vậy S = { 4; -8}
	1,5
1,5
1,5
1,5

1

1



	2

( 3đ) 
	Gọi  quãng đường AB là x km ( x > 0) 

Thời gian đi từ A đến B là 
[image: image486.wmf]30

x

 h 

Thời gian đi từ B đến A là 
[image: image487.wmf]24

x

 h . Đổi : 5h30’ = 
[image: image488.wmf]11

2

h 
Theo bài ra ta có PT : 
[image: image489.wmf]11

1

30242

xx

++=


     ( 4x + 5x +120 = 660 

                       ( 9x = 540

                         ( x = 60( tmđk) .

Vậy quãng đường AB dài 60 km .
	0,25

0,5

1

1

0,25


Thống kê điểm:

	Lớp
	SS
	0-<2
	2-<5
	5-<6,5
	6,5-<9
	9-10
	Đạt

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	8A
	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8B
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K8
	67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


VI. Rút kinh nghiệm

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
I) Phần trắc nghiệm khách quan : (3 điểm ) 

Các câu sau đúng hay sai : 

	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	1
	2x + 4 = 10 và 7x - 2 = 19 là hai phương trình tương đương 
	
	

	2
	x( x - 3) = x2 có tập hợp nghiệm là S = 
[image: image490.wmf]2

3

ìü

íý
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	3
	x = 2 và x2 = 4 là hai phương trình tương đương
	
	

	4
	3x + 5 = 1,5( 1 + 2x) có tập hợp nghiệm S = 
[image: image491.wmf]Æ


	
	

	5
	0x + 3 = x + 3 - x có tập hợp nghiệm S =
[image: image492.wmf]{

}

3


	
	

	6
	x( x -1) = x có tập hợp nghiệm S =
[image: image493.wmf]{

}

0;2


	
	


I. Phần trắc nghiệm khách quan : Mỗi ý đúng 0,5 điểm 

	1- Đ
	2- S
	3- S
	4- Đ
	5- S
	6- Đ


II) Phần tự luận : ( 7 điểm ) 
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